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KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI BÀI DẠY 

TỔ/ KHỐI: TIẾNG ANH-TUẦN 25 

 

Ngày dạy Khối lớp Bài học  Tích hợp 

 

Thứ 2 

(13/04/2020) 

 

Tiếng Anh 1 
UNIT 5- LESSON 1 

Vocab: happy, tired, 

hungry, hot, cold, thirsty, 

sad. 

 

 

Tiếng Anh 2   

Tiếng Anh 3   

Tiếng Anh 4   

Tiếng Anh 5   

 

Thứ 3 

(14/04/2020) 

Tiếng Anh 1   

 

Tiếng Anh 2 

Unit 12: Dinner time  

Lesson 5 

Exercise: Choose A, B, C 

or write. 

 

I like milk. 

I don’t like juice. 

Tiếng Anh 3 Unit 9 lesson 5 

 

Skill Time: Reading 

Tiếng Anh 4   

Tiếng Anh 5 UNIT 10: How much time 

do we have? 

Lesson 2: Grammar 

 

 

 

Thứ 4 

(15/04/2020) 

Tiếng Anh 1   

Tiếng Anh 2   

Tiếng Anh 3   

Tiếng Anh 4 Unit 10 lesson 1 Speaking _ writing about 

social/ environment behavior 

 

Tiếng Anh 5 Unit 10: How much time do 

we have? 

 Lesson 3: Grammar 

 

 

 



 

Thứ 5 

(16/04/2020) 

Tiếng Anh 1   

Tiếng Anh 2 REVIEW: Choose A, B, C 

or write. 

 

FOOD 

Tiếng Anh 3   

Tiếng Anh 4 Unit 10 lesson 2 Speaking _ writing about 

social/ environment behavior 

 

Tiếng Anh 5   

 

Thứ 6 

(17/04/2020) 

 

Tiếng Anh 1 
UNIT 5 – LESSON 2 

She’s hot / She’s tired  

He’s hungry / He’s 

thirsty. 

 

 

Tiếng Anh 2   

Tiếng Anh 3 Unit 9 lesson 6 Skill Time: Listening, 

speaking, writing 

 

Tiếng Anh 4   

Tiếng Anh 5   
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